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MỤC LỤC

* Mục lục

1. Mục đích
1

2. Phạm vi
1

3. Tài liệu tham khảo
1

4. Từ viết tắt -Định nghĩa
1

5. Nội dung
1
5.1

5.2
6. Quy định lưu giữ hồ sơ
1

* Biểu mẫu 
Biểu mẫu 1: Sơ đồ con rùa và xác định rủi ro/cơ hội của quá trình
Biêu mẩu 2: Danh sách các rủi ro đã xác định
Biểu mẩu 3: Danh sách các cơ hội đã xác định
1. MỤC ĐÍCH:
Xác định những rủi ro và cơ hội tồn tại/nảy sinh từ các hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh có liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Đảm bảo sự nhận biết các biện pháp để giải quyết, ngăn ngừa hoặc tránh rủi ro, giảm nhẹ tổn thất (kiểm soát tổn thất) cho Trường nếu có rủi ro nào đó xảy ra và phòng ngừa không cho rủi ro xảy ra lần thứ hai.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này áp dụng để nhận dạng các mối nguy, đánh giá rủi ro cho tất cả các hoạt động đào tạo Kỹ sư thực hành ngành công nghệ cơ khí, công nghệ điện – điện tử, công nghệ động lực, công nghệ thông tin
Bao quát việc xem xét hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và kết quả thực hiện hệ thống này.

Tất cả các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm áp dụng quy trình này.
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG TỪ VIẾT:

· Direction (DIR): Ban Giám hiệu
· PR: Thủ tục
· QMS: Hệ thống quản lý chất lượng

· QMR: Đại diện lãnh đạo

· Process Owner (PO): Chủ quá trình

· Rủi ro: kết quả của một sự không chắc chắn liên quan đến các mục tiêu
· Quản lý rủi ro: các hoạt động được phối hợp lại để chỉ đạo và kiểm soát tổ chức về mặt rủi ro

· Khung quản lý rủi ro: các thành phần biểu hiện nền tảng và cách bố trí cho việc thiết kế, thực hiện, giám sát, xem xét và cải tiến liên tục công tác quản lý rủi ro trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh (Xem Bảng 1)
· Đánh giá rủi ro: Quá trình bao gồm nhận dạng, phân tích và đánh giá rủi ro
· Nhận dạng rủi ro: Quá trình phát hiện, thừa nhận và mô tả các rủi ro
· Ước lượng rủi ro: quá trình so sánh giữa các kết quả phân tích rủi ro và các tiêu chí để xác định có nên chấp nhận hoặc bỏ qua rủi ro/hoặc tầm quan trọng của nó có thể chấp nhận được hay không.
· Phân tích rủi ro: quá trình nhận thức thấu đáo bản chất của rủi ro và xác định mức độ rủi ro.
· Bối cảnh của tổ chức: sự kết hợp giữa các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến phương pháp phát triển và đạt đến các mục tiêu của trường
· Bối cảnh bên ngoài được bao gồm văn hóa, xã hội, chính trị, luật pháp, quy chế, tài chánh, công nghệ, kinh tế, môi trường thiên nhiên và môi trường cạnh tranh, cho dù tầm cỡ cấp quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương, các nhân tố trọng yếu và xu thế gây ảnh hưởng đến những mục tiêu của trường; các mối quan hệ cùng những cảm nhận và giá trị của bên quan tâm từ bên ngoài.
· Bối cảnh bên trong được bao gồm việc quản trị, cấu trúc của tổ chức, các vai trò và trách nhiệm giải trình; các chính sách, mục tiêu và những chiến lược đã áp dụng để đạt được các mục tiêu này; những khả năng, thấu hiểu thế nào là nguồn lực và tri thức, các mối quan hệ, những cảm nhận và giá trị của bên quan tâm từ bên ngoài; văn hóa của trường.

· Bên quan tâm: Con người hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, hoặc có cảm nhận mình chịu ảnh hưởng của một quyết định hoặc hoạt động nào đó của trường (ví dụ như Hiệu trưởng, nhân sự , khách hàng, nhà cung ứng . . .)
· Tầm nhìn: Điều mà trường khát khao trở thành đúng như Hiệu trưởng đã phát biểu
· Chiến lược: kế hoạch để đạt được mục tiêu tổng thể hoặc dài hạn
· Sứ mệnh: mục đích tồn tại của trường đúng như Hiệu trưởng đã phát biểu
5. NỘI DUNG
Các ký hiệu sau được dùng trong lưu đồ quá trình
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	Bắt đầu và kết thúc một quá trình
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	Công việc phải thực hiện

	
	Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyết định có tiếp tục hay không

	
	Chỉ hướng thực hiện


5.1. Lưu đồ quá trình quản lý rủi ro
	Stt
	Trách nhiệm
	Lưu đồ
	Biểu mẫu

	
	
	
	

	1.
	BGH, chủ quá trình
	
	

	2.
	BGH, Trưởng đơn vị, người được phân công
	
	

	3.
	BGH, Trưởng đơn vị
	

	

	4.
	BGH, chủ quá trình
	
	

	5.
	BGH
	
	

	6.
	BGH, chủ quá trình, Trưởng đơn vị
	
	

	7.
	Chủ quá trình
	

	

	
	BGH, Trưởng đơn vị
	
	


5.2. MÔ TẢ

5.2.1
Trao đổi thông tin và tham vấn
Trưởng bộ phận phải đảm bảo rằng tất cả CB-GV-NV đều chịu trách nhiệm thực hiện các quá trình quản lý rủi ro và những cá nhân, bộ phận liên quan thấu hiểu các hành động để giải quyết rủi ro và trách nhiệm của họ.

Trao đổi thông tin và tham vấn với bên ngoài và trong nội bộ nên thực hiện trong tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý rủi ro thông qua kế hoạch nhận dạng và đánh giá, thủ tục và tài liệu hướng dẫn và các hành động khác để kiểm soát chúng.
5.2.2
Thiết lập bối cảnh
Chủ quá trình liên quan phải nhận dạng các vấn đề và yêu cầu có thể ảnh hưởng đến mục đích (tầm nhìn, chiến lược và nhiệm vụ) cũng như ảnh hưởng đến khả năng đạt đến các mục tiêu của bộ phận và công ty theo trách nhiệm được giao:

-Những vấn đề bên ngoài

-Những vấn đề bên trong

-Những nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
5.2.3
Nhận dạng rủi ro và cơ hội
Mục đích của bước này là tạo ra một danh sách đầy đủ các rủi ro dựa trên những sự kiện có thể tạo ra, tăng lên, ngăn ngừa, giảm bớt, đẩy nhanh hoặc trì hoãn việc đạt được các mục tiêu.

Người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, để giảm bớt hoặc ngăn ngừa hoặc thúc đẩy rủi ro xảy ra, phải xác định loại rủi ro nào tồn tại trong bộ phận của mình theo tình hình SXKD hàng năm, dựa trên Sơ đồ Con Rùa phân tích quá trình được xác định riêng biệt và đánh giá tác động của rủi ro này.

Từ kết quả đánh giá nêu trên và mức độ rủi ro (tiêu cực/tích cực) là "không chấp nhận được" hoặc "có thể giảm nhẹ" hoặc “phải tận dụng”; Trường phải thực hiện tiếp các bước cần thiết để giảm nhẹ hoặc loại bỏ hoặc tận dụng rủi ro này.

Việc nhận dạng đầy đủ là rất quan trọng bởi vì một rủi ro tiêu cực (mối đe doa) hoặc rủi ro tích cực (cơ hội) nếu không được nhận biết ở giai đoạn này thì nó sẽ không bao gồm trong việc phân tích quá trình về sau.
Nên tính toán nhận dạng rủi ro tiêu cực (mối đe dọa) như:

· Vi phạm hoặc không tuân thủ yêu cầu luật định và quy chế hiện hành hoặc các quy định liên quan, làm giảm uy tín của Trường và gây thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm.

· Rủi ro từ các vấn đề/thay đổi liên quan đến nhân lực (như từ chức của nhân sự giỏi, khó tuyển lao động ...)

· Thảm họa lao động/làm việc quá sức.
· Thực hiện dịch vụ: Ngưng hoạt động do các phương tiện bị hư hại, hoặc gián đoạn do vật tư không được cung cấp đủ.

· Mua sắm và quản lý nhà cung cấp: nhà cung cấp phá sản, trì hoãn ngày giao hàng, giao không đủ số lượng đặt hàng, sản phẩm bị lỗi hoặc ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.

· Thiếu kinh phí
· Rò rỉ thông tin cá nhân/thông tin nội bộ
· Rủi ro từ các vấn đề môi trường
· Rủi ro từ khách hàng như: Trường bị giảm số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, bị đòi giảm chi phí, khách hàng phá sản, khách hàng khiếu nại về chất lượng/cung cách phục vụ, khách hàng thay đổi nhu cầu.

· Rủi ro từ các đối thủ cạnh tranh như: chính sách ưu đãi, lôi kéo khách hàng, đối thủ cạnh tranh không lành mạnh; đối thủ lôi kéo nhân sự giỏi của Trường.
· Thiên tai: Động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, tai nạn, khí hậu bất thường, sét

Nên tính toán nhận dạng rủi ro tích cực (Cơ hội) như:

· Một tập hợp các hoàn cảnh cho phép Trường thu hút thêm khách hàng.
· Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
· Giảm lãng phí hoặc nâng cao năng suất.
5.2.4
Phân tích rủi ro
Dựa trên các phương pháp kiểm soát hiện tại, tính mức rủi ro của sự không chắc chắn dựa trên khả năng xảy ra và độ nghiêm trọng như sau:  
Mức Rủi ro (R): R = C * L

với:

R: Mức rủi ro

L: Khả năng xảy ra
C: Hậu quả (độ nghiêm trọng)
Các giá trị C & L sẽ được xác định dưa vào các hướng dẫn (Xem bảng 2, 3 và 4)
5.2.5
Đánh giá rủi ro
Mục đích đánh giá rủi ro là để hỗ trợ việc ra các quyết định, dựa trên kết quả của phân tích rủi ro, về những rủi ro loại nào đòi hỏi phải giải quyết và thứ tự ưu tiên khi giải quyết.
· Nếu mức độ rủi ro là cao (màu đỏ), hành động để giải quyết các rủi ro này phải được thực hiện ngay lập tức.

· Nếu mức độ rủi ro là trung bình (màu vàng), phải tăng cường hành động bổ sung và duy trì biện pháp kiểm soát hiện tại.

· Nếu mức độ rủi ro là thấp (màu xanh lá cây đậm), có thể chấp nhận được và duy trì hoạt động kiểm soát hiện tại.
(Xem bảng 5 và 6)
5.2.6
Giải quyết rủi ro
Xử lý rủi ro bao gồm việc lựa chọn một hoặc nhiều giải pháp để giảm khả năng xảy ra và độ nghiêm trọng của rủi ro.  
Căn cứ vào tình hình và các điều kiện cụ thể, bao gồm các biện pháp kiểm soát hiện hành, các đơn vị phải chọn ra các biện pháp/hành động để giải quyết các rủi ro một cách thích hợp.
Các biện pháp có thể chọn:

Rủi ro Tiêu cực (Mối đe doạ) – 4T
 Treat: Giảm thiểu rủi ro (ví dụ: thiết lập phương pháp kiểm soát, cải tiến quá trình, thực hiện việc đào tạo, trao đổi thông tin, cuộc đánh giá, ...)

 Transfer: Chia sẻ rủi ro (ví dụ: mua bảo hiểm hoặc sử dụng nguồn bên ngoài)

 Tolerate: Giảm mức độ nghiêm trọng (ví dụ: đàm phán lại hợp đồng, thay đổi kế hoạch kinh doanh)

 Terminate: Né tránh (ví dụ: cân nhắc đến việc ngưng hoặc tránh một số hoạt động)
Rủi ro Tích cực (cơ hội)

 Cập nhật các quy định mới phù hợp,

 Xây dựng, thực hiện các ngành học mới, mở các thị trường mới,

 Tìm các khách hàng mới,

 Xây dựng quan hệ đối tác,

 Sử dụng công nghệ mới, v.v.
5.2.7
Giám sát và xem xét


Dựa vào kế hoạch giải quyết rủi ro (mối đe dọa và cơ hội) được Hiệu trưởng phê duyệt, các cá nhân/ đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu lực của các hành động đã đề ra.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với kế hoạch đã phê duyệt, các đơn vị phải cập nhật và gửi lại QMR để xem xét và trình lên Hiệu trưởng.

QMR phải theo dõi và đánh giá hiệu lực của việc giải quyết các rủi ro thông qua việc đảm bảo chất lượng thường xuyên, các hoạt động quản lý hệ thống chất lượng và đánh giá nội bộ.
BẢNG 1: KHUNG QUẢN LÍ RỦI RO 

BẢNG 2: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN - LIKELIHOOD (L)
	Khả  năng xảy ra
	mức độ
	Mô tả

	
	5
Thường xuyên
	Sự kiện này rất có thể xảy ra ngay trong ngày



	
	4
Có thể xảy ra
	Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một tuần



	
	3
Thỉnh thoảng
	Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một tháng



	
	2
Khó xảy ra
	Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một năm



	
	1
Hiếm khi xảy ra
	Sự kiện này có thể xảy ra, nhưng hơn một năm khó xảy ra  


BẢNG 3: XÁC ĐỊNH HẬU QUẢ CỦA RỦI RO / MỐI ĐE DỌA (C)
	  RỦI RO TIÊU CỰC (MỐI ĐE DỌA)

	Mức ảnh hưởng
	Danh tiếng
	Nghĩa vụ tuân thủ
	Tài chánh
	Chất lượng & Năng suất
	Sức khỏe & An  toàn

	5
	Thảm khốc
	Có bài báo bất lợi được lan truyền cả nước hoặc quốc tế.  Bị mất các đối tác chiến lược.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chính nhiều hơn 100 triệu đồng. Có lời phê phán, hành động, chế tài cưỡng bách nặng
	Thất thu nguồn kinh phí lớn hơn 6 tỷ đồng
	Tăng giá thành (vd bảo trì, sức lao động, phí NCC) nhiều hơn 1 tỷ đồng
	Diệt sự sống

	4
	Lớn
	Có bài báo bất lợi được lan truyền tại đia phương hoặc cả nước. Các đối tác kinh doanh chính bị đe doa.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chính từ 50 triệu đến 100 triệu đồng
	Thất thu nguồn kinh phí từ 4 tỷ đến 6 tỷ đồng
	Tăng giá thành (vd bảo trì, sức lao động, phí NCC) từ 500 triệu đến 1 tỷ
	Thương tật nặng, nằm viện. Phơi trần môi trường làm việc không an toàn mức báo động

	3
	Vừa phải
	Có bài báo bất lợi được lan truyền lâu không quá 2 tuần.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chính từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng
	Thất thu nguồn kinh phí từ 2 tỷ đến dưới 4 tỷ đồng
	Tăng giá thành (vd bảo trì, sức lao động, phí NCC) từ 200 triệu đến dưới 500 triệu
	Bị thương cần sơ cứu

	2
	Nhỏ
	Sự xuống cấp về chất lượng, dich vu, sản phẩm.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chính từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng
	Thất thu nguồn kinh phí từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng
	Tăng giá thành (vd bảo trì, sức lao động, phí NCC) từ 100 triệu đến dưới 200 triệu
	Phơi trần môi trường làm việc không an toàn mức trung bình

	1
	Không đáng kể
	Danh tiếng không nhất quán với thương hiệu. Không có bài nào.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chính dưới 10 triệu đồng
	Thất thu nguồn kinh phí dưới 1 tỷ  đồng
	Tăng giá thành (vd bảo trì, sức lao động, phí NCC) dưới 100 triệu
	Ít hoặc không có tác động

	BẢNG 4: XÁC ĐỊNH HẬU QUẢ CỦA CƠ HỘI (C)

	RỦI RO TICH CỰC (CƠ HỘI)

	Mức ảnh hưởng
	Danh tiếng
	Nghĩa vụ tuân thủ
	Tài chánh
	Chất lượng & Năng suất
	Sức khỏa & An  toàn

	3
	Lớn
	Có bài báo ngợi khen được lan truyền cả nước.
	Có bằng khen hoặc sự thừa nhận
	Tăng nguồn kinh phí trên 5 tỷ đồng
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) trên 1 tỷ 
	Cải tiến đáng kể các điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 

	2
	Trung bình
	Có bài báo ngợi khen lan truyền trong đia phương
	Có khả năng được khen hoặc thừa nhận
	Tăng nguồn kinh phí từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng
	Cải tiến các điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 

	1
	Nhỏ
	Không có bài báo nào
	Không được khen, thưởng từ sự thừa nhận
	Tăng nguồn kinh phí dưới 2 tỷ
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) ít hơn 500 triệu
	Ít ảnh hưởng đến điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 


BẢNG 5a:  BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RỦI RO (MỐI ĐE DỌA)
	
	Hiếm khi xảy ra
	Khó xảy ra
	Thỉnh thoảng
	Có thể xảy ra
	Thường xuyên

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Thảm khốc
	5
	5
	10
	15
	20
	25

	Lớn
	4
	4
	8
	12
	16
	20

	Vừa phải
	3
	3
	6
	9
	12
	15

	Nhỏ
	2
	2
	4
	6
	8
	10

	Không đáng kể
	1
	1
	2
	3
	4
	5


  
  

BẢNG 5b: XẾP HẠNG RỦI RO (MỐI ĐE DỌA)
	Risk Score

Điểm rủi ro
	Recommended Action 

Hành động được khuyến nghị

	High/Cao
15-25
	High priority action required

Đòi hỏi ưu tiên đưa ra hành động

	Moderate

Trung bình
6-14
	May require action, must continue to monitor

Có thể đòi hỏi hành động, phải tiếp tục theo dõi

	Low/Thấp
1-5
	No action required at this time

Không cần đưa ra hành động nào tại thời điểm này


Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng chấp nhận các rủi ro có mức ưu tiên RPN nhỏ hơn 9



BẢNG 6a: BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI

	
	
	Nhỏ
	Trung bình 
	Lớn

	
	
	1
	2
	3

	Thường xuyên
	5
	5
	10
	15

	Có thể xảy ra
	4
	4
	8
	12

	Thỉnh thoảng
	3
	3
	6
	9

	Khó xảy ra
	2
	2
	4
	6

	Hiếm khi xảy ra
	1
	1
	2
	3






BẢNG 6b: XẾP HẠNG RỦI RO (CƠ HỘI)
	Risk Score

Điểm rủi ro
	Recommended Action 
Hành động được khuyến nghị

	High/Cao
10-15
	High priority action required

Cần ưu tiên hành động ngay

	Moderate

Trung bình
4-9
	May require action, must continue to monitor

Có thể đòi hỏi hành động, phải tiếp tục theo dõi

	Low/Thấp
1-3
	No action required at this time

Không cần đưa ra hành động nào tại thời điểm này


Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng tận dụng các cơ hội có mức ưu tiên RPN lớn hơn 6
Các gợi ý rủi ro từ hoạt động thuộc hệ thống QLCL ISO





1. Trao đổi thông tin và tham vấn





2. Thiết lập bối cảnh





3. Nhận dạng rủi ro và cơ hội





4. Phân tích rủi ro





+





5. Đánh giá rủi ro





-





6. Giải quyết rủi ro





7. Giám sát và xem xét





Phổ biến và lưu hồ sơ danh mục rủi ro, cơ hội





Đánh giá rủi ro:





Giải quyết rủi ro





Phân tích rủi ro








Đánh giá rủi ro





Xác định rủi ro và cơ hội





























Truyền thông và tham vấn





Thiết lập bối cảnh






































Theo dõi và xem xét





            Khả năng             


Hậu quả





                       Hậu quả





Khả năng 








Trang ii

